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TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:             /QĐ-UBND  Bình Định, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phƣơng án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt hàng 

thiết yếu trong dịp trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 79/TTr-SCT ngày 

19/12/2022 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3743/STC-QLGCS ngày 

05/12/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt hàng 

thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

(Có phương án kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá nêu tại Điều 1 cho UBND tỉnh.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài 

chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Cục 

trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký./. 

  KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đơn vị SX, KD phân phối; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K6 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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PHƢƠNG ÁN 

Dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp 

trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /12/2022  

của UBND tỉnh Bình Định ) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chủ động cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường hàng hóa và giá cả 

nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn 

tỉnh đối với các mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh phát triển đa dạng hệ thống, hình thức phân phối hàng hóa đến tận tay 

người tiêu dùng, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người dân có 

thể tiếp cận được hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý; tích cực triển khai dự trữ và 

bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. 

- Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh tham gia Phương án tiếp cận được nguồn vốn tạm ứng từ ngân sách nhà nước 

với lãi suất 0%, có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng; mở rộng thêm các nhóm hàng 

bình ổn thị trường gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Tăng cường mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, giữa cơ sở sản xuất với đơn 

vị phân phối, giúp các đơn vị chủ động tốt nguồn hàng, góp phần ngăn chặn tình 

trạng khan hiếm giả tạo, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xác định nhóm hàng, số lƣợng dự trữ để đảm bảo cân đối cung cầu 

trong dịp trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

1.1. Các nhóm hàng cần dự trữ 

Căn cứ vào quá trình triển khai thực hiện qua các năm, các nhóm hàng cần tập 

trung cân đối cung cầu, ổn định thị trường bao gồm: 

- Nhóm lương thực, thực phẩm: gạo, nếp, các loại đậu, thịt gia súc, gia cầm, thủy 

hải sản, trứng gia cầm; các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm; 

rau củ quả; các sản phẩm chế biến từ rau củ; dầu ăn, nước chấm, đường… 

- Nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Nguyên đán như: Mứt các 

loại, các loại hạt (hạt dưa, bí, dẻ…), bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát… 

1.2. Dự báo tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão 

Theo quy luật hàng năm, vào thời điểm cuối năm và nhất là dịp trước, trong và 
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sau Tết Nguyên đán giá cả thị trường luôn có sự biến động, đặc biệt là nhóm hàng 

thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, rau củ quả do nhu cầu mua sắm tiêu dùng 

của người dân tăng cao hơn so với những tháng bình thường. Dự kiến dịp trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán (tháng Chạp âm lịch và 02 tuần lễ sau Tết Nguyên đán) nhu 

cầu của người dân về hàng hóa tăng rất cao (tăng khoảng 15-20% so với ngày thường) 

nhất là ở khu vực đô thị, các thị trấn, trung tâm xã sẽ tạo đòn bẩy đẩy giá tăng mạnh 

đối với các loại hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng. Sức mua tăng cao dẫn đến 

khả năng có sốt hàng hóa ảo, tạo đà tăng giá. 

Dự báo nhu cầu tiêu dùng, khả năng cung ứng và mức độ biến động giá của 

một số nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn 

tỉnh thời điểm trước, trong và sau Tết Quý Mão như sau: 

 - Mặt hàng gạo: nhu cầu tiêu dùng khoảng 25.278 tấn. Nguồn cung mặt hàng 

gạo do hệ thống phân phối đến người tiêu dùng qua các siêu thị, đại lý, cửa hàng bán 

lẻ của các doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp chuyên doanh, hộ kinh doanh 

gạo. Dự báo thời điểm trước Tết Nguyên đán giá cả tăng nhẹ, tập trung vào các mặt 

hàng gạo đặc sản và gạo nếp ngon. Mức giá dự kiến tăng khoảng 1-2%. 

- Thịt lợn: nhu cầu tiêu dùng khoảng 2.714,98 tấn. Tháng 01/2023, sản lượng 

thịt lợn xuất chuồng trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.589 tấn hơi, đảm bảo đáp ứng cho 

nhu cầu thị trường. Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán giá bán có 

thể tăng từ 8-10%. 

- Thịt bò: nhu cầu tiêu dùng khoảng 1.131,24 tấn. Tháng 01/2023, sản lượng 

bò xuất chuồng trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.416 tấn hơi, đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu 

thị trường của tỉnh. Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán giá bán có 

thể tăng từ 8-10%.  

- Thịt gà, vịt: nhu cầu tiêu dùng khoảng 904,99 tấn. Tháng 01/2023, sản lượng 

thịt gà, vịt xuất chuồng ước khoảng 2.297,81 tấn hơi, đảm bảo cung ứng cho nhu cầu 

thị trường. Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán giá bán có thể tăng 

từ 10-15%. 

- Thủy hải sản: nhu cầu tiêu dùng khoảng 2.230 tấn. Tháng 01/2023, sản lượng 

khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản ước đạt 16.310 tấn, đảm bảo đáp ứng cho 

nhu cầu thị trường của tỉnh. Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

giá bán có thể tăng từ 10-15%. 

- Trứng gia cầm: nhu cầu tiêu dùng khoảng 24.000.000 quả. Tháng 01/2023, 

sản lượng trứng gia cầm có thể cung ứng 48.050.000 quả, đảm bảo đáp ứng cho nhu 

cầu thị trường của tỉnh. Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán giá 

bán có thể tăng từ 10-15%. 

- Thực phẩm chế biến: nhu cầu tiêu dùng khoảng 758 tấn. Đối với mặt hàng 

này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn rất ít, chủ yếu được khai thác từ 

các địa phương trên cả nước.  
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- Rau, củ, quả: nhu cầu tiêu dùng khoảng 25.428 tấn. Nguồn cung trong tỉnh 

đáp ứng khoảng 30%, chủ yếu khai khác từ nguồn hàng ngoài tỉnh.  

2. Cách thức thực hiện Phƣơng án 

2.1. Nguồn vốn 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động sử dụng 

các nguồn vốn của đơn vị. 

- Ngân sách nhà nước cho ứng vốn không lãi suất có thời hạn trong trường hợp 

biến động giá cả hàng hóa tăng cao, các doanh nghiệp không thể chủ động được 

nguồn vốn và hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo. 

2.2. Số lượng hàng hóa dự trữ  

Căn cứ vào nhu cầu, xu hướng và tình hình thị trường, các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng 

hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán đảm bảo cung cấp cho hệ thống phân phối và thị trường bán lẻ đã có của 

doanh nghiệp. 

2.3. Chất lượng hàng hóa 

Hàng hóa kinh doanh phải đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, xuất xứ 

rõ ràng, là hàng hóa sản xuất trong nước. 

2.4. Phương thức tổ chức cung ứng hàng hóa 

- Tổ chức các điểm bán hàng cố định và lưu động các mặt hàng thiết yếu với 

giá bình ổn đến các xã, phường, khu dân cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 

theo nhiều mô hình như hợp tác liên kết, đại lý, cửa hàng tiện lợi, các điểm bán hàng 

lưu động… 

- Khuyến khích các đơn vị hợp tác, liên kết nhằm tạo chuỗi cung ứng hàng hóa 

ổn định về số lượng, giá bán. 

- Khuyến khích phát triển các kênh bán hàng online, hotline…và giao hàng để 

phục vụ nhanh chóng nhu cầu của người dân trong tình hình hiện nay. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; hỗ trợ truyền thông cho các 

doanh nghiệp có chương trình bán hàng bình ổn để người tiêu dùng biết, hưởng ứng 

và mua sắm. 

3. Danh mục, số lƣợng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu tham gia bình 

ổn giá 

3.1. Danh mục, số lượng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu tham gia bình ổn 

giá bằng nguồn vốn tạm ứng từ ngân sách tỉnh 

- Cơ sở Ngọc Liễu cung cấp (theo Phụ lục 01 đính kèm) 

3.2. Danh mục, số lượng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu tham gia bình ổn 

giá từ nguồn vốn tự chủ 
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- Siêu thị Go Quy Nhơn cung cấp (theo Phụ lục 02 đính kèm) 

- Siêu thị Coopmart Quy Nhơn cung cấp (theo Phụ lục 03 đính kèm) 

3.3. Giá bán 

- Đối với các đơn vị tham gia Phương án bình ổn bằng nguồn vốn tạm ứng từ 

ngân sách tỉnh: thực hiện bán hàng với giá cả phù hợp, không vượt quá giá trần cam 

kết đối với từng mặt hàng cụ thể trong thời gian tham gia bình ổn và theo Phương án 

bình ổn giá được phê duyệt. Trường hợp giá các mặt hàng nêu trên có cùng quy cách, 

tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường giảm thấp hơn giá cam kết nêu trên thì các đơn 

vị có trách nhiệm phải điều chỉnh giảm giá bán đã cam kết để đảm bảo thấp hơn giá 

thị trường từ 3%-5%.  

- Đối với các đơn vị tham gia Phương án bình ổn bằng vốn tự chủ: chủ động 

đề nghị các cơ sở bán lẻ thuộc hệ thống niêm yết giá bán và giá bán không vượt giá 

trần đã cam kết theo Phương án. 

4. Phƣơng thức hỗ trợ kinh phí  

4.1. Về tạm ứng vốn để mua hàng hóa theo Phương án bình ổn giá 

a) Để chuẩn bị cân đối nguồn hàng bán bình ổn giá, ngân sách tỉnh tạm ứng 

vốn cho Cơ sở Nem chả Ngọc Liễu (đơn vị tham gia bình ổn) để thực hiện Phương 

án bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với tổng 

kinh phí là: 3.777.000.000 đồng. 

 b) Thời gian tạm ứng vốn: Sở Tài chính lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết 

định cho tạm ứng vốn ngân sách trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ngân sách xuất 

vốn tạm ứng. 

 c) Điều kiện thủ tục để được tạm ứng vốn ngân sách: 

- Cung cấp tài liệu chứng minh có địa điểm, diện tích kinh doanh cố định đáp 

ứng tốt điều kiện trưng bày hàng hóa và có phương án, thời gian tổ chức bán hàng 

lưu động phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; 

 - Có chủ trương tạm ứng của UBND tỉnh; 

- Có hợp đồng ký kết với các nhà cung cấp nguồn hàng bình ổn; 

- Có Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh; Văn bản bảo lãnh của ngân hàng về số 

tiền tạm ứng Ngân hàng cam kết hoàn trả vốn tạm ứng cho Ngân sách tỉnh một lần 

theo đúng thời hạn quy định trong trường hợp cơ sở không hoàn trả đúng hạn. 

Trong vòng 30 ngày sau khi thực hiện xong nhiệm vụ bình ổn giá, các đơn vị 

tham gia bình ổn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện bán hàng 

bình ổn giá nêu trên cho Sở Công Thương và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

4.2. Về hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo 
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 a) Ngân sách huyện hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các đơn vị tham gia vận 

chuyển hàng hóa phục vụ cung ứng cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa (theo 

Phương án bình ổn giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

b) Thời gian xem xét hỗ trợ: 03 tháng thực hiện chương trình bình ổn. 

c) Điều kiện thủ tục để được hỗ trợ chi phí: 

- Đơn vị đề nghị được hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa phải thuộc Danh 

sách các nhà phân phối, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và có văn bản của UBND huyện 

thống nhất lựa chọn làm đơn vị tham gia Chương trình bình ổn giá tại khu vực miền 

núi, vùng sâu, vùng xa và xác nhận đơn vị có tham gia Chương trình.  

- Có hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hợp đồng, hóa đơn VAT đối với chi phí 

vận chuyển hàng hóa để thực hiện Chương trình bình ổn giá tại khu vực miền núi, 

vùng sâu, vùng xa; 

Trong vòng 30 ngày sau khi thực hiện xong nhiệm vụ bình ổn giá, các đơn vị 

tham gia bình ổn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện bán hàng 

bình ổn giá nêu trên; đồng thời tổng hợp hồ sơ, chứng từ, đề nghị hỗ trợ chi phí vận 

chuyển gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét hỗ trợ. Ngoài ra, 

các văn bản này cũng phải được gửi về cho Sở Công Thương và Sở Tài chính để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

5. Quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp tham gia chƣơng trình bán 

hàng bình ổn 

5.1. Quyền lợi 

Được hỗ trợ thông tin tuyên truyền, quảng bá thông qua các chương trình 

tuyên truyền của tỉnh, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ, mở rộng thị trường. 

Được Ngân sách Nhà nước cho ứng vốn không lãi suất có thời hạn và hỗ trợ 

chi phí vận chuyển hàng hóa cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo trong 

trường hợp biến động giá cả hàng hóa tăng cao các doanh nghiệp không thể chủ động 

được nguồn vốn. 

5.2. Nghĩa vụ: 

Cam kết bán hàng đảm bảo chất lượng và theo giá thông báo bình ổn. 

Tích cực phát triển hệ thống phân phối, đặc biệt tăng số điểm bán hàng bình 

ổn, bán hàng lưu động phục vụ bà con miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

6. Thời gian thực hiện Phƣơng án bình ổn giá: 2 tháng (từ ngày 25/12/2022 

đến 25/02/2023). 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Tuyên truyền, vận động các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân phối trên địa 

bàn tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với xã hội, 

căn cứ theo nhu cầu thị trường, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, 

dự trữ hàng hóa để đảm bảo nguồn hàng ổn định, giá cả bình ổn, đáp ứng nhu cầu 
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tiêu dùng của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Khuyến khích, phát triển hệ thống chuỗi phân phối, các cửa hàng tiện ích, 

cửa hàng chợ dân sinh, tuyến phố…hưởng ứng tham gia bán hàng bình ổn, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng qua các hình thức online, hotline…. 

- Tích cực phối hợp với các địa phương trong và ngoài tỉnh kết nối các doanh 

nghiệp phân phối với các nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn 

thị trường phục vụ Tết. 

- Khuyến khích, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn hàng Việt, chất lượng cao, giá cả ổn 

định.  

- Các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, 

tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện Phương án; vận động và tạo điều kiện thuận lợi 

cho các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn; tăng cường kết nối các đơn vị tham gia 

bán hàng bình ổn với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để được tiếp cận vốn vay ưu 

đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin để Phương án đạt hiệu quả cao; Hỗ 

trợ truyền thông cho các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn để thu hút được sự quan tâm, 

hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia.  

- Kết nối các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham 

gia hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh đảm bảo nguồn cung chất lượng, thường 

xuyên và liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi đầu cơ, tích trữ, tăng giá bất hợp lý; 

kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả, an toàn thực phẩm… để người tiêu dùng thật 

sự tin tưởng vào Phương án, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện sản xuất 

kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp; kịp thời và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

- Xây dựng đường dây nóng tiếp nhận phản hồi các thông tin phản ảnh từ 

doanh nghiệp, người tiêu dùng; thông tin biến động về hàng hóa, giá cả thị trường để 

kịp thời xử lý và tham mưu UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành trong 

trường hợp thị trường hàng hóa có biến động lớn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thƣơng 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, địa phương nắm bắt tình hình 

diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa để phối hợp tổ chức, điều phối hàng hóa khi 

thị trường có biến động theo chỉ đạo của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc các doanh 

nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa để chủ động nguồn cung đối với các mặt 
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hàng thiết yếu và hàng hóa có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết Nguyên đán nhằm 

đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khuyến khích, vận động các 

Siêu thị, Trung tâm thương mại, các Doanh nghiệp phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa 

bàn tham gia dự trữ và bán hàng bình ổn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023; Thông tin danh sách các đơn vị tham gia trên Website Sở Công 

Thương và các phương tiện truyền thông khác.  

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tăng cường hoạt 

động liên kết vùng giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành để chủ động nguồn cung 

đối với các mặt hàng thiết yếu và hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Lễ, Tết, đáp 

ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng 

cung cấp cho thị trường tỉnh; Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp sản xuất tiếp cận, đưa sản 

phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại; đẩy mạnh hỗ trợ kết nối, quảng bá online 

(quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử…); cung cấp thông tin, 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; Phối hợp các đơn vị liên quan tổ 

chức có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần đảm bảo cân đối cung 

- cầu, ổn định thị trường. 

- Vận động các đơn vị phân phối trên địa bàn quản lý tăng cường tổ chức các 

chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các khu công 

nghiệp phục vụ nhân dân trong dịp Lễ, Tết. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, giám sát thị 

trường kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm đối với các hành vi găm hàng, đầu cơ, 

nâng giá bất hợp lý. 

2. Sở Thông tin và truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường truyền thông về Phương án dự trữ 

hàng hóa và bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho đơn vị sản xuất, kinh doanh phân phối và nhân 

dân trên địa bàn tỉnh biết, hưởng ứng tham gia.  

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan định 

hướng công tác thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, hệ thống 

truyền thanh cơ sở về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, đảm bảo cung cầu hàng 

hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát; kịp thời cung cấp thông tin chính xác, chính 

thống về tình hình giá cả các mặt hàng trong phạm vi quản lý đến người dân. Tăng 

cường theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai sự 

thật, gây hoang mang trong dư luận về giá cả các mặt hàng thiết yếu. 

- Hỗ trợ thông tin tuyên truyền, quảng bá cho các đơn vị tham gia bán hàng 

bình ổn đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh cho tạm ứng vốn 



9 

 

từ Ngân sách Nhà nước không lãi suất có thời hạn theo Phương án bình ổn giá đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Công Thương thu thập thông tin giá cả thị trường, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành những chính sách thích hợp để điều tiết thị trường.  

4.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp bảo đảm đủ nguồn cung trong tỉnh; có giải 

pháp quản lý theo chuỗi từ khâu giết mổ, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ 

chăn nuôi nhằm bình ổn giá cả thịt gia súc, gia cầm. 

- Vận động các đơn vị thuộc chuỗi cung cấp rau, trứng, thịt an toàn tham gia 

Phương án để hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa ổn định phục vụ công tác cân đối 

cung - cầu, đồng thời thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển 

khai công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các 

mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhất là đối với các mặt hàng 

thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm tham gia bình ổn giá. 

6. Cục Quản lý thị trƣờng tỉnh 

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các lĩnh vực về 

giá, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, 

găm hàng tăng giá trái pháp luật trên địa bàn. 

- Xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng thời gian 

cao điểm để tăng giá tùy tiện, trái pháp luật hoặc tăng giá dây chuyền khi yếu tố hình 

thành giá không có biến động lớn. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo, vận động và đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân phối trên 

địa bàn thực hiện việc dự trữ hàng hóa, chủ động cân đối cung cầu, đảm bảo đủ số 

lượng, chất lượng và thực hiện cam kết tham gia bán hàng bình ổn trong dịp trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán.  

- Chủ động sử dụng ngân sách cấp huyện để hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng 

hóa cho các đơn vị tham gia vận chuyển hàng hóa cung ứng cho đồng bào miền núi, 

vùng sâu, vùng xa theo Phương án bình ổn giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, 

thiết yếu trên địa bàn để có biện pháp điều hành phù hợp; có giải pháp bình ổn giá, 

thực hiện chính sách điều hành đảm bảo mục tiêu, sát với tình hình thực tế và tuân 

thủ các quy định của pháp luật. Chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, lưu thông hàng hóa để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, bình ổn giá cả 

thị trường nhất là dịp cuối năm 2022. Trường hợp phát hiện có hiện tượng tăng giá 

đột biến do hành vi tin đồn thất thiệt, đầu cơ găm hàng, liên kết độc quyền mua, độc 

quyền bán thì báo cáo kịp thời cho Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các cơ 
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quan liên quan xem xét xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định của pháp luật, nhằm ổn định giá cả thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát. 

- Kịp thời thông tin về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu trên địa 

bàn và đề nghị Sở Công Thương tổ chức điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu khi 

cần thiết. 

8. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân phối trên địa bàn tỉnh 

- Tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm cộng đồng doanh nghiệp trong việc 

tham gia dự trữ và bán hàng bình ổn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023, góp phần ngăn chặn tình trạng khan hàng, tăng giá bất hợp lý, 

đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

- Các đơn vị tham gia bình ổn có trách nhiệm gửi thông báo thời gian và địa 

điểm tổ chức bán hàng lưu động cho UBND cấp huyện nơi tổ chức bán hàng biết để 

theo dõi. 

- Trong trường hợp thị trường xảy ra biến động, các doanh nghiệp có trách 

nhiệm thực hiện các biện pháp nhằm ổn định thì trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

và các sở, ngành liên quan. 

(Kèm theo danh sách các nhà phân phối hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn 

tỉnh) 

Trên đây là nội dung Phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt 

hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, 

yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị 

tham gia bình ổn giá và các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân phối trên địa bàn tỉnh 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dự trữ hàng hóa và bình ổn giá trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh 

những khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về 

Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh./. 

 



TT TÊN HÀNG ĐVT

 SỐ 

LƢỢNG 

DỰ TRỮ 

 ĐƠN GIÁ 

TRẦN CAM 

KẾT BÌNH 

ỔN 

 THÀNH TiỀN

(đồng) 

I DẦU ĂN 290.000.000

1 Dầu ăn Tường An Lít 2.000 60.000 120.000.000

2 Dầu ăn Simply Lít 1.000 65.000 65.000.000

3 Dầu ăn janbee Lít 1.000 55.000 55.000.000

4 Dầu ăn meizan Lít 1.000 50.000 50.000.000

II ĐƢỜNG 49.000.000

1 Đường Biên Hòa Kg 1.000 29.000 29.000.000

2 Đường Cát trắng Quãng Ngãi Kg 1.000 20.000 20.000.000

III BÚN 55.000.000

1 Bún Khô Biên Thắm Kg 1.000 15.000 15.000.000

2 Miếng Dong Hưng Thịnh Kg 1.000 40.000 40.000.000

IV NƢỚC MẮM 120.000.000

1 Nước mắm cá cơm loại 1 Lít 1.000 65.000 65.000.000

2 Nước mắm cá cơm loại 2 Lít 1.000 55.000 55.000.000

V BỘT NGỌT 110.000.000

1 Bột ngọt Ajinomoto 454g Túi 1.000 40.000 40.000.000

2 Bột ngọt Ajinomoto Kg 1.000 70.000 70.000.000

VI GẠO, NẾP 160.000.000

1 Gạo đồng Sân Dân ( Túi 5 kg) Túi 2.000 60.000 120.000.000

2 Nếp Thơm Loại 1 Kg 2.000 20.000 40.000.000

VII BÁNH TẾT 465.000.000

1 Hộp quà tết Orion 683.6g Hộp 1.000 150.000 150.000.000

2 Bánh Quy mè Goute hộp 158.4g Hộp 1.000 30.000 30.000.000

3 Bánh Quy bắp Atela Libra150g Hộp 1.000 30.000 30.000.000

4 Bánh Quy bơ Danisa 454g Hộp 1.000 140.000 140.000.000

5 Bánh Oreo Cadbury socola 12 cái Hộp 1.000 65.000 65.000.000

6 Bánh quy mè Goute 8 gói Hộp 1.000 50.000 50.000.000

VIII NEM, CHẢ 1.950.000.000

1 Chả lụa Kg 4.000 140.000 560.000.000

2 Nem cây Kg 3.000 140.000 420.000.000

Phụ lục 1 

Các mặt hàng bình ổn trong dịp trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

do Cơ sở Ngọc Liễu thực hiện

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /12/2022 của UBND tỉnh)



TT TÊN HÀNG ĐVT

 SỐ 

LƢỢNG 

DỰ TRỮ 

 ĐƠN GIÁ 

TRẦN CAM 

KẾT BÌNH 

ỔN 

 THÀNH TiỀN

(đồng) 

3 Chả dăm bông Kg 1.000 150.000 150.000.000

4 Chả bò loại 1 Kg 1.000 230.000 230.000.000

5 Chả bò loại 2 Kg 1.000 200.000 200.000.000

6 Chả thủ Kg 1.000 140.000 140.000.000

7 Chả Quế Kg 1.000 90.000 90.000.000

8 Chả Bông Kg 1.000 160.000 160.000.000

IX THỊT GIA SÚC CÁC LOẠI 270.000.000

1 Thịt heo ba chỉ Kg 1.000 100.000 100.000.000

2 Thịt heo đùi Kg 1.000 90.000 90.000.000

3 Thịt sườn non Kg 1.000 80.000 80.000.000

X 235.000.000

1 Thịt gà nguyên con Kg 1.000 100.000 100.000.000

2 Thịt gà ( Cánh gà) Kg 1.000 70.000 70.000.000

3 Thịt gà ( Chân gà) Kg 1.000 65.000 65.000.000

XI TRỨNG GIA CẦM 73.000.000

1 Trứng vịt hộp 10 quả Hộp 1.000 38.000 38.000.000

2 Trứng gà hộp 10 quả Hộp 1.000 35.000 35.000.000

3.777.000.000TỔNG CỘNG

THỊT GIA CẦM CÁC LOẠI



TT TÊN HÀNG ĐVT

ĐƠN GIÁ 

TRẦN 

CAM KẾT 

SỐ 

LƢỢNG 

(Dự trữ)

THÀNH TIỀN

(đồng)

I Dầu ăn 3.842.300.000

1 Dầu Cooking Nutri Plus 5l - Tường An Lít 291.000 1.500 436.500.000

2 Dầu Cooking Olita 2l Lít 91.200 2.000 182.400.000

3 Dầu Cooking Olita 1l Lít 40.900 5.000 204.500.000

4 Dầu Cooking Tường An Gold 5l Lít 303.000 3.000 909.000.000

5 Dầu Cooking Neptune Light 2l - Cái Lân Lít 125.100 4.000 500.400.000

6 Dầu Cooking Neptune Light 5l - Cái Lân Lít 278.400 3.000 835.200.000

7 Lô 2 dầu Cooking Tường An  1l + HT Lít 107.900 2.000 215.800.000

8 Dầu Cooking Tường An 1l Lít 46.900 3.000 140.700.000

9 Dầu Cooking Tường An 2l Lít 92.500 2.000 185.000.000

10 Dầu Cooking Nutri Plus 2l  -Tường An Lít 116.400 2.000 232.800.000

II Đƣờng 375.250.000

1 Đường tinh luyện cao cấp Vietsugar 1kg Kg 28.200 1.500 42.300.000

2 Đường mía thiên nhiên Biên Hòa 1 kg Kg 33.100 2.000 66.200.000

3 Đường mía khoáng chất Biên Hòa 1 kg Kg 31.500 1.000 31.500.000

4 Đường tinh luyện Biên Hòa Pure 1kg Kg 28.400 3.000 85.200.000

5 Đường trắng don dien Nasu 1kg Kg 26.100 3.000 78.300.000

6 Đường mía cao cấp Biên Hòa 1kg Kg 29.900 1.000 29.900.000

7 Đường trắng cao cấp Tsu Family 1kg Kg 27.900 1.500 41.850.000

III Bột ngọt 729.000.000

1 Bột ngọt Ajinomoto 140g Kg 10.400 1.000 10.400.000

2 Bột ngọt Miwon 1kg Kg 72.300 2.000 144.600.000

3 Bột ngọt Ajinomoto Plus 1kg Kg 91.100 2.000 182.200.000

4 Bột ngọt Ajinomoto 1.8kg Kg 116.800 2.000 233.600.000

5 Bột ngọt 450gr - Vifon Kg 45.200 3.500 158.200.000

IV Gạo 177.700.000

1 Gạo Neptune Thơm St25 5kg Kg 171.900 200 34.380.000

Các mặt hàng bình ổn trong dịp trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

do Chi nhánh Công ty cổ phần Espace Business Huế tại Bình Định thực hiện

Phụ lục 2

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /12/2022 của UBND tỉnh)



TT TÊN HÀNG ĐVT

ĐƠN GIÁ 

TRẦN 

CAM KẾT 

SỐ 

LƢỢNG 

(Dự trữ)

THÀNH TIỀN

(đồng)

2
Gạo Neptune Thơm thượng hạn nhãn vàng 

5kg
Kg 198.900 200 39.780.000

3 Gạo Nàng Sen nang hoa phu quy 4kg Kg 166.900 200 33.380.000

4 Gạo Japonica Neptune 5kg Kg 160.900 200 32.180.000

5 Gạo thơm thượng hạng nàng Sen 5kg Kg 189.900 200 37.980.000

V Bánh tết 1.395.150.000

1 Bánh cream-o Socola Caramen 13gx5x24 Cái 8.900 1.000 8.900.000

2 Bánh quy sữa Cosy Marie 408g Cái 47.200 1.500 70.800.000

3 Bánh Danisa 681g HT Cái 197.000 2.000 394.000.000

4 Bánh Old Denmark 680g Cái 169.500 1.000 169.500.000

5 Bánh Danisa 454g ht Cái 130.700 2.000 261.400.000

6 Bánh xốp Tivoli Socola 369.6g Cái 27.500 1.000 27.500.000

7 Bánh xốp Richeese nabati 20*7.5g Cái 25.500 1.500 38.250.000

8 Bánh xốp Richoco nabati socola 52g Cái 6.200 2.000 12.400.000

9 Bánh Chocopie Orion 6p 198g Cái 27.100 3.000 81.300.000

10 Bánh Chocopie Orion cacao 6p 180g Cái 27.000 3.000 81.000.000

11 Bánh Coffeejoy 90g (hamper) Cái 13.700 2.000 27.400.000

12 Bánh Lu phap 708g ht Cái 222.700 1.000 222.700.000

VI Lạp xƣởng 62.760.000

1 Lạp xưởng MQL song trang bich Bịch 9.800 300 2.940.000

2 Lạp xưởng mai que lo 500g Bịch 9.800 200 1.960.000

3 Lạp xưởng song trang bich Bịch 9.800 300 2.940.000

4 Lạp xưởng my anh 500g Bịch 104.000 500 52.000.000

5 Lạp xưởng trung muoi song tra Bịch 14.600 200 2.920.000

VII Thịt gia súc các loại 2.515.550.000

1 Thịt ba rọi heo Kg 139.300 3.000 417.900.000

2 Sườn non heo Kg 170.000 2.000 340.000.000

3 Cốt lếch heo Kg 129.000 1.000 129.000.000

4 Thịt đùi heo Kg 107.900 3.000 323.700.000

5 Fillet bò loại 1 Kg 282.900 1.000 282.900.000

6 Bắp bò Kg 217.600 2.000 435.200.000



TT TÊN HÀNG ĐVT

ĐƠN GIÁ 

TRẦN 

CAM KẾT 

SỐ 

LƢỢNG 

(Dự trữ)

THÀNH TIỀN

(đồng)

7 Nạm bò loại 1 Kg 204.900 500 102.450.000

8 Thăn bò Kg 254.900 1.000 254.900.000

9 Đùi bò (mông bò) Kg 229.500 1.000 229.500.000

VIII Thịt gia cầm các loại 618.070.000

1 Xương gà Kg 29.900 4.500 134.550.000

2 Chân gà Kg 65.000 1.500 97.500.000

3 Fillet gà Kg 94.000 1.600 150.400.000

4 Gà thả vườn Kg 97.900 1.200 117.480.000

5 Cánh gà Kg 84.000 800 67.200.000

6 Đùi tỏi gà Kg 84.900 600 50.940.000

IX Trứng gia cầm 211.900.000

1 Trứng gà ta Minh Hiếu vỉ 6 Vỉ 29.500 2.000 59.000.000

2 Trứng gà ta Minh Hiếu vỉ 10 Vỉ 40.700 2.000 81.400.000

3 Trứng gà Minh Hiếu vỉ 10 Vỉ 32.000 1.500 48.000.000

4 Trứng cút Minh Hiếu vỉ 30 Vỉ 23.500 1.000 23.500.000

X
Rau,củ, quả các loại 50 tấn đảm bảo 

thấp hơn thị trƣờng 5%-8%
412.820.000

1 Bắp cải trắng Đà Lạt Kg 12.900 4.500 58.050.000

2 Bí đỏ tròn Kg 14.400 3.000 43.200.000

3 Xà lách Lolo xanh thủy canh Vietgap 200g Gói 18.900 3.200 60.480.000

4 Khoai lang giống Nhật Kg 25.400 2.800 71.120.000

5 Cà chua Đà Lạt Kg 27.000 3.200 86.400.000

6 Cải thảo Đà Lạt Kg 18.000 2.400 43.200.000

7 Carot Đà Lạt Kg 21.900 2.300 50.370.000

Tổng cộng 10.340.500.000

Ghi chú: Thực hiện bình ổn giá từ nguồn vốn tự chủ



TT TÊN HÀNG ĐVT

ĐƠN GIÁ 

TRẦN CAM 

KẾT BÌNH 

ỔN

SỐ LƢỢNG 

DỰ TRỮ

THÀNH TIỀN

(đồng)

I Dầu ăn        3.327.900.000 

1
Dầu ăn  TV t.luyen cook COOP 

1L-CL                  
Chai 46.900 5000           234.500.000 

2
Dầu ăn TV t.luyen cook COOP 

2L-CL              
Chai 93.800 3000           281.400.000 

3
Dầu ăn TV t.luyen cook COOP 

5L-CL                              
Chai 229.000 5000        1.145.000.000 

4 Dầu ăn thực vật CAILAN 1L Chai 47.000 5000           235.000.000 

5 Dầu ăn thực vật  CAILAN 2L Chai 94.000 3000           282.000.000 

6 Dầu ăn thực vật CAILAN 5L Chai 230.000 5000        1.150.000.000 

II Đƣờng 404.000.000

1
Đường trắng kính RS Coop 

Happy500g
Gói               13.900            10.000 139.000.000

2
Đường trắng kính RS Coop 

Happy 1kg
Gói               26.500            10.000 265.000.000

III Bột ngọt           869.000.000 

1
Bột ngọt Coop Select hạt lớn 

390g
Gói               27.200            10.000           272.000.000 

2
Bột ngọt Coop Select hạt lớn 

950g
Gói               59.700            10.000           597.000.000 

IV Gạo        1.530.000.000 

1
Gạo thông dụng 15% Coop 

Happy 5kg                              
Túi 74.500            10.000           745.000.000 

2
Gạo trắng 5% tấm Coop Happy 5 

kg
Túi 78.500            10.000           785.000.000 

V Bánh tết           599.000.000 

1 B.quy sua Coop Select hg 383g                               Hộp 59.900            10.000           599.000.000 

VI Lạp xƣởng           618.000.000 

1
Lạp xưởng MQL Coop 

Select500g
Hộp 105.000              3.000           315.000.000 

2
Lạp xưởng tiêu MQL Coop Select 

500g
Hộp 101.000              3.000           303.000.000 

VII        2.704.550.000 

1 Thit cotlet heo                                        kg             115.000 2.000           218.000.000 

2 Ba roi heo kg             145.000 3.000           417.000.000 

Phụ lục 3

Các mặt hàng bình ổn trong dịp trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

do Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định thực hiện

Thịt gia súc các loại

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2022 của UBND tỉnh)



3 Sườn non heo kg             175.000 1.500           254.850.000 

4 Thịt đùi heo kg             115.000 3.000           329.700.000 

5 Nạc dăm heo kg             125.000 3.000           357.000.000 

6 Nạc đùi heo                           kg             130.000 3.000           375.000.000 

7 Thit file bò                              kg             290.000 1.000           285.000.000 

8 Thịt nạm bò                           kg             205.000 1.000           199.000.000 

9 Thit đùi bò kg             275.000 1.000           269.000.000 

VIII

1 Gà ta nguyên con                                  kg               99.000 1500           134.850.000 

IX           172.500.000 

1 Trứng gà 10T                                      vỉ               39.000              5.000           172.500.000 

X

Rau, củ, quả các loại 60 tấn 

đảm bảo thấp hơn thị trƣờng 

5%-8%

tấn                   60        1.900.000.000 

Tổng cộng      12.259.800.000 

Ghi chú: Thực hiện bình ổn giá từ nguồn vốn tự chủ

Thịt gia cầm các loại

Trứng gia cầm



STT
Tên Doanh nghiệp / 

Nhà phân phối
Địa chỉ Điện thoại

I Thành phố Quy Nhơn

1
CN Công ty TNHH MM Mega Market (Việt 

Nam) tại tỉnh Bình Định

Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy 

Nhơn

0563.546181-

0984071599/3546104

2 Công ty TNHH Sài Gòn Co.op Bình Định Số 07 Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn
056.3520549-

0913421061/3521307

3
CN Công ty cổ phần Espace Business Huế 

tại Bình Định (Siêu thị GO Quy Nhơn)

Khu đô thị xanh Vũng Chua, 

phường Ghềnh Ráng, TP.Quy 

Nhơn

056.3947788-

0905262229/3947799

4
CN  Bình Định - Cty CP DV TM TH 

Wincommerce (Siêu thị Winmart)

52 Tăng bạt hổ, P Lê Lợi, 

TP.Quy Nhơn
0905775444

5 Công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật
Cụm CN Quang Trung, 

TP.Quy Nhơn

056.3747476, 3746968 -

0913440699/3746969

6 DNTN Thanh Tâm
Số 270 Bạch Đằng, TP.Quy 

Nhơn

056.3823634-

0903580738/3828387

7 DNTN TM Kim Khánh
Số 53 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy 

Nhơn
0563.825233 - 0913407507

8 DNTN Hoài Thu
Cụm CN Nhơn Bình, TP.Quy 

Nhơn
056. 3648888-0912379150

9 DNTN Hạ Huyền Số 111 Lê Lợi, TP.Quy Nhơn
056. 3811348-

0903511348/3811348 

10  Công ty TNHH TH TM Gia Bảo
36, Nguyễn Hoàng, Phường 

Đống Đa, TP.Quy Nhơn
2.563.791.901

11
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp 

Thiên Phúc

Số 652 Trần Hưng Đạo, 

TP.Quy Nhơn
563.818.199

12 DNTN Bích Ngọc 
Số 108 Hai Bà Trưng, TP.Quy 

Nhơn
563.825.345

13 Công ty TNHH Xuân Phương
08 Lý Thường Kiệt, TP.Quy 

Nhơn                       
2.563.821.210

14
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim 

Oanh

Số 44 Phan Đình Phùng, 

TP.Quy Nhơn
056.3813564-0935485487

15 Công ty TNHH Thành Hưng 8 Phan Huy Ích, TP.Quy Nhơn  2.563.648.983

16 Công ty TNHH TM DV Xuân Thảo
65 Lý Thường Kiệt, TP.Quy 

Nhơn
2.563.822.007

17 Công ty TNHH Kiều Anh
Số 89 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy 

Nhơn
563.821.743

18 DNTN Gia Bảo
988 Trần Hưng Đạo, TP.Quy

Nhơn

II Huyện Tuy Phước

1 Công ty cổ phần Vạn Thịnh
Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã 

Phước An, Huyện Tuy Phước
913432943

2 Nhà phân phối Hoàng Bình
Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước
934809699

DANH SÁCH CÁC NHÀ PHÂN PHỐI, DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       /12/2022 của UBND tỉnh)

https://masocongty.vn/company/348346/cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-tong-hop-thien-phuc.html
https://masocongty.vn/company/348346/cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-tong-hop-thien-phuc.html


III Thị xã An Nhơn

1

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp.HCM -

 Saigon Co.op (Siêu thị CoopMart Quy 

Nhơn) 

Trung tâm thương mại Hoàng 

Vũ Plaza, Quốc Lộ 1A, khu 

dân cư Bắc Ngô Gia Tự,  

P.Bình Định, TX.An Nhơn

2
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Thanh Yên

Số 308 Ngô Gia Tự, TX.An 

Nhơn

0563835322 - 8224233

0374606110

3 DNTN Bích Sơn
Số 311 Ngô Gia Tự, TX.An 

Nhơn

0563.835.427-

0916.464.087/635959

4 Công ty TNHH TM DV Lê Minh Phát
KV Hòa Nghi, P.Nhơn Hòa, 

TX An Nhơn
905712389

5 Công ty TNHH TM DV Khải Tú
28 Nguyễn Nhạc, P.Đập Đá, 

TX.An Nhơn

2563639888

0976015272

IV Huyện Tây Sơn

1 Nhà phân phối Diệp Xuân TT Phú Phong, huyện Tây Sơn 563.880.409

2 Công ty TNHH TM TH Thảo Trang
Thôn Tả Giang 2, xã Tây 

Giang, huyện Tây sơn
979025988

V Huyện Phù Cát

1 Công ty TNHH TM VT Ngọc  Chánh
Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 

Cát
056.3650949/3850277

2 Công ty TNHH TM Mỹ Thu
278 Quang Trung, Thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù Cát
914205545

VI Thị xã Hoài Nhơn

1 DNTN SX TM Trường Hải
Thôn An Dưỡng 2, xã Hoài 

Tân, TX.Hoài Nhơn
0563861534-0905456117

2 Công ty TNHH Thương Mại Trung Tín

Cụm công nghiệp Bồng Sơn, 

Thị trấn Bồng Sơn, TX.Hoài 

Nhơn

02563861838

0918268105

3 Doanh nghiệp tư nhân Kim Anh
424 QL 1A, Thị trấn Tam 

Quan, TX.Hoài Nhơn
563.858.371

4 Cty TNHH DV TM Phước Vinh

Số 60 đường Trần Hưng Đạo, 

Thị trấn Bồng Sơn, TX.Hoài 

Nhơn

563.861.604

5
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 

Duy Linh

số 06 đường Ngô Quyền, 

phường Bồng Sơn, TX.Hoài 

Nhơn
02563861250/

0905773319

6 Công ty TNHH TM Tổng hợp Hữu Phúc
khối Liêm Bình, Thị trấn Bồng 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn
935115185

7 Công ty TNHH TM và DV Bảo Phong
Khu phố Thiết Đính Bắc, Thị 

trấn Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn
905.632.389

VII Huyện Hoài Ân

1 Cơ sở Ngọc Liễu
Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân
0972677159
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